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Hình 24. Kho lưu trữ chất thải nguy hại của LSP 

4.3. Thống kê loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh năm 2023 

Lượng chất thải nguy hại trong năm 2023 được thống kê như sau: 

Bảng 43: Thống kê CTNH phát sinh và chuyển giao xử lý trong năm 2023 

Tên chất thải Mã CT 

Khối 
lượng 

năm 2023 
(kg) 

Phương 
pháp xử 

lý 

Tổ chức, cá nhân 
tiếp nhận CTNH 

 Khối 
lượng 

năm 2022 
(kg)  

 -1 -2 -3 -4 -5 -6 

LSP   3.169.010     305.880 

Hexane thải 03 02 03 18.980  TC  

- Công ty Tân Thiên 
Nhiên (GPXL CTNH: 
l-2-3-4-5-6.137. VX) 
- Công ty Sao Việt 
(GPXL CTNH: 3-4-5-
6.011.VX) 
- Công ty Quý Tiến 
(GPXL CTNH: 3-5-
6.116.VX) 
- Công ty Pedaco 
(GPXL CTNH: 3-4-5-
6.130.VX) 

 
Chất phụ gia thải có các 
thành phần nguy hại 

03 02 09 4.430  TĐ  
 

Hộp mực rỗng 08 02 04 287  TĐ   
Vật liệu cách điện/ nhiệt thải 11 06 02 4.000  HR, C   
Tro bay 12 01 07 47.209  TĐ   
Bùn thải  12 06 05 162.600  HR  

 
Chất thải lây nhiễm 13 01 01 8  TĐ   
Pin, ăc quy thải từ sinh hoạt  16 01 12 4  HR   
Gỗ thải chứa các thành phần 
nguy hại 

16 01 14 -   500 

Các loại dầu động cơ, hộp số 
và bôi trơn thải khác 

17 02 04 19.470  TC, TĐ  
 

Dầu thải chứa catalyst 17 07 02 35.164  TĐ   
Các loại dầu thải khác (dầu 
thải từ hệ thống sản xuất) 

17 07 03 15.480  TĐ  
 

Các loại dung môi và hỗn 
hợp dung môi thải khác 

17 08 03 1.017  TĐ  
 

Bao bì mềm thải  18 01 01 9.457  TĐ  1.000 





































 


